
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG POM HÁN 

 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Pom Hán, ngày         tháng 4 năm 2023 

 
KẾ HOẠCH 

Duy trì cơ sở an toàn dịch bệnh Động vật  

 trên địa bàn phường Pom Hán năm 2023. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-SNN, ngày 04/4/2023 của Sở nông nghiệp và 
phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai về việc Xây dựng, duy trì cơ sở, vùng an toàn dịch 

bệnh động vật tỉnh Lào Cai năm 2023. 

Căn cứ Giấy chứng nhận số 01/TY-ATDB ngày 14/01/2021 của Chi cục chăn 
nuôi và thú y về chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật. 

UBND phường Pom Hán xây dựng kế hoạch duy trì cơ sở an toàn bệnh 

Động vật trên địa bàn phường năm 2023 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bệnh Dại, mức độ nguy hiểm 

của bệnh để từ đó chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dại 
cho vật nuôi và người. 

- Tăng cường được công tác quản lý đàn cho nuôi, nâng cao số lượng và 

chất lượng tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó; phát hiện, xử lý kịp thời khi có 
dịch bệnh xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. 

2. Yêu cầu 

- Các hộ nuôi chó thực hiện đúng các cam kết quản lý chó nuôi, tiêm phòng vắc 

xin và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh Dại theo quy định; thực hiện  tốt 
các quy định của Nhà nước. 

- Nội dung của kế hoạch phải được triển khai hiệu quả, đồng bộ và lồng ghép 
với các nội dung, chương trình thực hiện nếp sống văn minh đô thị. 

II. Thời gian, địa điểm và nội dung thực hiện 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

- Địa điểm: Duy trì cơ sở an toàn bệnh  Dại trên địa bàn phường Pom Hán. 

2. Nội dung thực hiện 

2.1. Thông tin, tuyên truyền 

- Nội dung tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về bệnh Dại, mức độ 
nguy hiểm của bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh trong cộng đồng dân cư; 

trọng tâm tuyên truyền trước các đợt tiêm phòng (tháng 3-4 và tháng 9-10 hàng năm) 
nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sự nguy hiểm của bệnh Dại, hiệu quả của 

việc tiêm phòng vắc xin để người dân chủ động chấp hành việc tiêm phòng và thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; vận động người nuôi chó mua 
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bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ nuôi chó; tuyên truyền, khuyến khích các hộ 
chăn nuôi áp dụng thí điểm việc đeo thẻ (vòng cổ có thẻ nhựa hoặc kim loại) cho chó 

đã được tiêm phòng vắc xin Dại. 

+ Tuyên truyền cho người chăn nuôi về quy định bắt buộc phải tiêm phòng vắc 
xin Dại cho chó, mèo theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT; chủ nuôi chó phải 

chi trả công tiêm vắc xin theo quy định và bị xử phạt nếu không chấp hành việc tiêm 
phòng vắc xin dại theo khoản 2, điều 2 của Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính 
phủ, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, mức phạt từ 1.000.000 - 

2.000.000 đồng. 

+ Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nuôi, buôn bán, giết mổ, vận 
chuyển kinh doanh chó, mèo trong từng tổ dân phố ký cam kết thực hiện “5 không”: 

 Không nuôi chó, mèo chưa khai báo với chính quyền địa phương; 

 Không nuôi chó, mèo không tiêm phòng dại; 

 Không nuôi chó thả rông; 

 Không để chó cắn người; 

 Không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm môi trường. 

- Khi bị chó có biểu hiện mắc, nghi mắc bệnh Dại phải xử lý vết thương và đến 
ngay các Trung tâm y tế để được điều trị dự phòng kịp thời. 

- Hình thức tuyên truyền: Thông qua các buổi họp tổ dân phố; hệ thống loa 

truyền thanh của phường. 

2.2. Tiêm phòng vắc xin Dại và giám sát sau tiêm phòng 

- Thời gian tiêm phòng dại: Từ tháng 01 đến tháng 10/2023; đồng thời tiêm bổ 

sung hàng tháng chó mới phát sinh hoặc chó đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ. 

- Nhân viên thú y phường thực hiện tiêm phòng với sự hỗ trợ của tổ trưởng tổ 
dân phố và thực hiện cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng theo quy định, kết thúc tiêm 

phòng Dại trong tháng 10/2023. Đảm bảo mỗi con chó được tiêm 1 lần trong năm và 
kết quả tiêm phòng vắc xin Dại trên địa bàn phường phải đảm bảo tỷ lệ tiêm 

phòng/tổng đàn đến cuối năm 2023 đạt ít nhất 98%. 

2.3. Giám sát, điều tra, phát hiện và xử lý ổ dịch, xử lý chó thả rông, chó 
không tiêm phòng vắc xin 

 - Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhằm phát hiện sớm bệnh dại trên đàn chó, 

mèo; xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định tại Phụ lục số 
15 của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT, ngày 31/5/2016 của Bộ nông nghiệp và 

PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.  

- Xử lý ổ dịch: Xử lý tiêu hủy bắt buộc động vật chết, động vật mắc bệnh Dại; 
khuyến khích tiêu hủy chó, mèo có dấu hiệu bệnh Dại, chó mèo chưa tiêm phòng vắc 

xin nhưng đã tiếp xúc với chó, mèo mắc bệnh Dại, trường hợp không tiêu hủy phải 
nuôi cách ly để theo dõi trong 14 ngày, nếu phát bệnh Dại phải tiêu hủy theo quy định; 

quản lý, nuôi nhốt chó mèo khỏe mạnh trong vùng dịch. Việc xử lý động vật mắc bệnh 
phải được thực hiện ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dại. Tiêm 

phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch; tiêu độc khử trùng ổ dịch và xung quanh ổ dịch. Kiểm 
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soát không cho vận chuyển chó, mèo ra, vào vùng dịch; đình chỉ mọi hoạt động mua 
bán chó, mèo trong vùng dịch và vùng bị uy hiếp. 

- Xử lý chó, mèo mắc bệnh, chó thả rông, chó không chấp hành việc tiêm phòng 
vắc xin: Thành lập đội bắt giữ, tiêu hủy ngay chó, mèo chết do bệnh Dại, chó mèo mắc 
bệnh Dại, nghi mắc bệnh Dại, chó, mèo khỏe mạnh nhưng chưa được tiêm phòng bệnh 

Dại và được nuôi, nhốt chung chuồng với chó mắc bệnh Dại, nghi mắc bệnh dại và 
chó thả rông trong vùng có ổ dịch Dại; chó thả rông, chó không tiêm phòng vắc xin 

Dại. 

 - Các hộ không chấp hành quy định về phòng, chống bệnh Dại, không tiêm 
phòng vắc xin Dại cho chó sẽ bị xử phạt theo khoản 2, điều 2 của Nghị định số 

04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP 
ngày 06/5/2016 của Chính phủ, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, 

mức phạt từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng. 

- Đội bắt giữ, tiêu hủy chó, mèo thực hiện bắt giữ chó thả rông nơi công cộng 
trên địa bàn phường, tham mưu xử phạt chủ hộ có chó thả rông theo khoản 2, điều 2 

của Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 
31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017, mức phạt từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Công chức Văn phòng-Thông kê 

- Xây dựng kế hoạch duy trì cơ sở an toàn bệnh Động vật trên địa bàn 

phường Pom Hán năm 2023. 

- Tham mưu công văn rà soát, thống kê, cập nhật số liệu về đàn chó nuôi trên 
địa bàn  trước đợt tiêm phòng để cung cấp cho cơ quan thú y cấp trên và báo cáo 

UBND thành phố theo quy định; 

2. Công chức Văn hóa - xã hội và ban biên tập phường 

 - Thường xuyên tuyên truyền về bệnh Dại, đặc biệt vào các đợt cao điểm 
như chiến dịch tiêm phòng và những lúc nguy cơ phát bệnh dịch cao. 

- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường: phát các thông 
điệp về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, các biện pháp phòng chống bệnh, những 

kiến thức cơ bản về bệnh dại; mục đích của công tác quản lý chó nuôi, những điển 
hình trong công tác tiêm phòng bệnh dại, mô hình an toàn về bệnh dại, quảng bá 
về ngày thế giới triển khai tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo và áp dụng các 

biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác theo hướng dẫn của ngành Thú y; xử lý các 
tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống bệnh dại; tuyên truyền giáo 

dục pháp luật cho người dân tích cực tham gia phòng, chống bệnh dại. 

3. Các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố 

- Thông báo các hộ nuôi chó, mèo không chấp hành quy định về phòng, 

chống bệnh dại, không tiêm phòng vắc xin dại, Thả rông chó nơi công cộng trên 
địa bàn phường, khi bị phát hiện chủ hộ có chó thả rông sẽ bị xử phạt theo khoản 

2, điều 2 của Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị 
định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ, Nghị định số 
90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, mức phạt từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng. 
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- Trực tiếp quản lý, lập danh sách hộ nuôi chó trên địa bàn tổ và báo cáo về 
UBND phường và đánh giá kết quả công tác tiêm phòng Dại; triển khai cho các hộ 

nuôi chó ký cam kết trong tháng 4/2023. 

- Hướng dẫn chủ nuôi chó đăng ký việc nuôi chó và ký cam kết nuôi nhốt (xích) 
hoặc giữ chó trong khuôn viên của gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh 

hưởng xấu đến người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm 
hoặc xích giữ chó và có người dắt. 

- Tuyên truyền đến các hộ nuôi chó, kinh doanh giết mổ, chế biến thịt chó thực 
hiện nghiêm các quy định về quản lý chó nuôi, tiêm phòng vắc xin, quy định trong 
hoạt động giết mổ, chế biến. 

- Kịp thời khai báo và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức trong 
công tác phòng, chống bệnh Dại. 

4. Thú y viên phường 

- Triển  khai kế hoạch tiêm phòng vắc-xin dại cho đàn chó vào tháng 1-4 

và tháng 9 - 10 hàng năm; thực hiện tiêm bổ sung hàng tháng chó mới phát sinh 
hoặc chó đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ, bảo đảm mỗi con được tiêm 1 lần 

trong năm, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng theo quy định. 

- Tham mưu công văn rà soát, thống kê, cập nhật số liệu về đàn chó nuôi trên 
địa bàn  trước đợt tiêm phòng để cung cấp cho cơ quan thú y cấp trên và báo cáo 

UBND thành phố theo quy định; hoàn thành việc ký cam kết xong trong tháng 5/2023. 

- Tổ chức tiêm phòng, tổng hợp báo cáo và có đề xuất kịp thời công tác 
tiêm phòng bệnh dại. 

5. Trạm y tế phường 

Phối hợp với Thú y viên và UBND phường tổ chức triển khai các hoạt động 
phòng, chống bệnh dại trên người theo quy định. 

6. Các trường học 

 Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông học đường về phòng chống bệnh 

dại cho học sinh. 
 

 

Trên đây là kế hoạch duy trì cơ sở an toàn bệnh Động vật trên địa bàn 

phường Pom Hán năm 2023. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, bộ phận liên quan, 
các tổ dân phố căn cứ nội dung kế hoạch thực hiện có hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 

- TT. ĐU, HĐND phường; 
- CC VP-TK VH-XH, BBT Cổng TTĐT phường;  
- Thành viên đội bắt giữ, tiêu hủy chó, mèo;  
- Trường học, tổ dân phố; 
- Trạm y tế phường; 
- Thú y viên phường; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Lê Mạnh Quyền 

  


		2023-04-11T15:32:55+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-11T16:13:08+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân phường Pom Hán<ppomhan-laocai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-11T16:13:18+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân phường Pom Hán<ppomhan-laocai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-11T16:13:27+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân phường Pom Hán<ppomhan-laocai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




